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A. Văn bàn qui phạm pháp luật chủ yếu về công tác

thanh tra và Đoàn thanh tra:
- Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

Nghị định số 41/2004/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

- Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP ngày 23/5/2006 của viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao – Thanh Tra Chính Phủ - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố;

- Thông tư số 2313/2007/TT-TTCP ngày 26/10/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn mẫu Thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra;

- Quyết định số 588/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 25/6/2004 của Bộ trưởng Bộ công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thanh tra;

- Quyết định số 1657/2005/QĐ-TTCP ngày 06/9/2005 của Tổng Thanh tra Chính phủ Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra;

- Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra;

- Quyết định số 1860/QĐ-TTCP-TCCB ngày 06/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra;

- Quyết định số 2016/2007/QĐ-TTCP ngày 26/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ;

- Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Thanh tra Chính phủ về Ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra;

- Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ qui định qui trình tiến hành một cuộc thanh tra.  
- Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND thành phố ban hành qui định về qui trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.
B. văn bản qui phạm pháp luật về  Thanh tra về 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP  ngày 29/10/2004 về thi hành Luật đất đai.

· Nghị quyết 29/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của cả nước.

· Quyết định số 1060/2004/QĐ-TTg ngày 04/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Hồ Chí Minh.

· Thông tư 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

· Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của BộTài nguyên Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

· Nghị quyết số 57/2006/NQ-QH ngày 29/6/2006 về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước, Nghị quyết số 10/2007/NQ-CP xét duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010.

· Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

· Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND ngày 05/7/2007 về điều chỉnh xây dựng quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

· Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 của Bộ trưởng BTNMT ban hành ký hiệu Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

· Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND thành phố về việc ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

· Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hổ trợ và tái định cư.

· Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ TNMT quy định chi tiết lập, điều chỉnh, thẩm định, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

· Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

· Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ TNMT quy định về định mức kinh tế kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

· Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 của Bộp Tài nguyên và Môi trường Qui định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính.
C. văn bản qui phạm pháp luật về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, bồi thườnggiải phóng mặt bằng và tái định cư:

- Bộ Luật Dân sự năm 2005 (Điều 122, 127, 129, 401, 694, 695, 696, 697, 698).

- Luật Đất đai 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Thông tư 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004. 

- Quyết định 138/2004/QĐ-UB ngày 18/5/2004 quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông từ số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP; Thông tư 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư 116/2004/TT-BTC.  

- Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông, lâm trường quốc doanh; Thông tư 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 hướng dẫn Nghị định trên; Quyết định số 06/2007/QĐ-TTg ngày 11/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới trong nông lâm trường quốc doanh thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định 106/2005/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định 11/2006/QĐ-UBND về sửa đổi bổ sung Điều 9, Điều 10 của Quyết định 106/2005//QĐ-UBND. 

- Quyết định 74/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.

- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

- Quyết định 16/2006/QĐ-UBND ngày 07/02/2006 của UBND thành phố về công bố các văn bản pháp luật về đất đai do UBND thành phố ban hành đã hết hiệu lực pháp luật, Quyết định 15/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006 của UBND thành phố về bãi bỏ các văn bản đất đai do UBND thành phố ban hành không phù hợp quy định pháp luật hiện hành. 

- Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; Thông tư 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quyết định này.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại; Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 84/2007/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

- Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

- Quyết định 2811/QĐ-UBND ngày 26/06/2007 của UBND thành phố về danh mục văn bản pháp luật về đất đai do UBND thành phố ban hành đã hết hiệu lực thi hành. 

- Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND thành phố ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 quy định về thủ tuc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố;  Quyết định 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 ban hành quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ qiao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

- Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 ban hành quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Quyết định 73/2008/QĐ-UBND về bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố.

- Quyết định 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 và Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND thành phố ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

- Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư và Công văn 181/ĐC-CP ngày 23/10/2009 của Chính phủ đính chính một số điều của Nghị định này.

- Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Chỉ thị 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/05/2010 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

- Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 28/6/2010 của Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010.

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủqui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bô Xây dựng qui định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.
